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Wortschatz zu Lektion 7: Neue Wohnung, neues Glück

Zimmer frei!

anstrengend căng thẳng

bequem thoải mái

die Bibliothek Bibliotheken thư viện

direkt trực tiếp

die Ecke Ecken góc

der Einzug chuyển vào

die Garage Garagen ga-ra

das (Haus-)Tier (Haus-)Tiere vật nuôi

das Inserat Inserate quảng cáo

der Mietvertrag Mietverträge hợp đồng thuê

der Mitbewohner Mitbewohner bạn cùng phòng (nam)

die Mitbewohnerin Mitbewohnerinnen bạn cùng phòng (nữ)

möbliert được trang bị nội thất

die Nachricht Nachrichten tin tức

der Raum Räume phòng

renoviert đã được cải tạo

sauber sạch sẽ

der Schlüssel Schlüssel chìa khóa

das Semester Semester học kỳ

das Seminar Seminare hội thảo

sofort ngay lập tức

der Stadtpark Stadtparks công viên thành phố

das Stockwerk Stockwerke tầng

das Studierendenwohnheim Studierendenwohnheime ký túc xá sinh viên

vereinbaren thỏa thuận
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vermieten đi thuê

die Vorlesung Vorlesungen bài giảng

die Wäsche đồ giặt

die Zimmerlautstärke tiếng ồn trong phòng

einziehen chuyển vào

ausziehen chuyển ra

Ich lebe in einer Ein-Zimmer-/
Drei-Zimmer-Wohnung.

Tôi sống trong một căn hộ một phòng/
ba phòng.

Gern möchte ich die Wohnung besichtigen.

der Betreff Betreffe liên quan đến

das Dokument Dokumente tài liệu

formell theo nghi thức

hängen treo

legen đặt

setzen ngồi Ich setze die Katze vor die Tür.

die Unterschrift Unterschriften chữ ký

die Wand Wände tường

einpacken gói lại

auspacken dỡ ra

teilweise một phần

ganz hoàn toàn

auf der rechten/linken Seite ở bên phải/trái

Auf eine gute Nachbarschaft!

durchschnittlich trung bình

das Gerät Geräte thiết bị

informieren thông báo

der Kinderwagen Kinderwagen xe đẩy trẻ em
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der Lärm tiếng ồn

die Nachtruhe nghỉ ngơi ban đêm

nervig phiền toái

der Ruhetag Ruhetage ngày nghỉ ngơi

speziell đặc biệt

technisch về mặt kỹ thuật

das Thema Themen đề tài

das Treppenhaus Treppenhäuser cầu thang

den Müll trennen phân loại rác

Meiner Meinung nach … Theo tôi...

Wortschatz zu Lektion 8: Kindheit – digital?

So lerne ich Neues.

die Aussprache sự phát âm

aussprechen phát âm

der Bildschirm Bildschirme màn hình

der Brief Briefe thư

chatten tán gẫu

die Datei Dateien tập tin

das E-Book E-Books sách điện tử

das Fach Fächer môn học

das Festnetztelefon Festnetztelefone điện thoại cố định

die Fremdsprache Fremdsprachen ngoại ngữ

funktionieren hoạt động

das Gymnasium Gymnasien trung học phổ thông gymnasium

herunterladen tải xuống

hoffentlich hy vọng

das Interview Interviews phỏng vấn
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das Mobiltelefon Mobiltelefone điện thoại di động

die Kindheit tuổi thơ

das (Online-)Wörterbuch (Online-)Wörterbücher từ điển (trực tuyến)

der PC PCs máy tính

die Physik vật lý

schaffen tạo nên

schauen xem

selbst tự bản thân

selten hiếm khi

das Smartphone Smartphones điện thoại thông minh

speichern lưu

streng nghiêm ngặt

der Studierende Studierenden sinh viên

die Studierende Studierenden sinh viên

telefonieren gọi điện thoại

verwenden sử dụng

die Videokonferenz Videokonferenzen cuộc họp video

vorlesen đọc to

die Webseite Webseiten trang mạng

das Zeugnis Zeugnisse bảng điểm

eine Prüfung bestehen đậu một kỳ thi

Als ich mein erstes Handy hatte, …

anders khác

(sich) ändern thay đổi

bauen xây dựng

einzeln riêng lẻ

das Kabel Kabel cáp
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klingeln gõ chuông

schimpfen chửi

sich erinnern nhớ

(sich) streiten tranh cãi

die Zahl Zahlen số

zuhören lắng nghe

ausschalten tắt

einschalten bật

Montag und Mittwoch sind bei uns medienfrei.

das Date Dates ngày tháng

diskutieren bàn luận

das Gedicht Gedichte bài thơ

die Grundschule Grundschulen trường tiểu học

fleißig siêng năng

intelligent thông minh

Kinderbetreuung Kinderbetreuungen chăm sóc trẻ em

die Kindertagesstätte = Kita Kindertagesstätten, Kitas trung tâm giữ trẻ = kita

das Passwort Passwörter mật khẩu

starten khởi đầu

verbieten ngăn cấm

verzichten từ bỏ

dafür sein ủng hộ

dagegen sein phản đối

ein Recht haben auf có quyền được Kinder ab dem ersten Lebensjahr haben ein Recht 
auf einen Platz in einer Kinderbetreuung.

Vokabeln lernen học từ vựng
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Wortschatz zu Lektion 9: Das liebe Geld

Ein Konto wird eröffnet.

die Aufenthaltserlaubnis giấy phép cư trú

die (Bank-)Karte (Bank-)Karten thẻ (ngân hàng)

der Bankkaufmann Bankkaufmänner nhân viên ngân hàng (nam)

die Bankkauffrau Bankkauffrauen nhân viên ngân hàng (nữ)

das Bargeld tiền mặt

benötigen cần

der Beratungstermin Beratungstermine cuộc hẹn tư vấn

der Betrag Beträge số tiền

die Filiale Filialen chi nhánh

der (Geld-)Automat (Geld-)Automaten máy atm

der (Geld-)Schein (Geld-)Scheine tiền giấy

die Kontrolle Kontrollen sự kiểm soát

kontrollieren kiểm soát

die Münze Münzen tiền xu

das Onlinebanking ngân hàng trực tuyến

die Rente Renten lương hưu

die Sicherheit bảo mật

das Sparbuch Sparbücher sổ tiết kiệm

überweisen chuyển khoản

die Überweisung Überweisungen sự chuyển khoản

wechseln đổi

Geld ausgeben tiêu tiền

Geld sparen tiết kiệm tiền

Geld abheben rút tiền
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ein Konto eröffnen mở một tài khoản ngân hàng

Geld einzahlen gửi tiền

einen Kredit aufnehmen vay tiền

die persönlichen Daten dữ liệu cá nhân

So spare ich.

das Abo = Abonnement Abos, Abonnements abo = thuê bao

die Ausgabe Ausgaben chi tiêu

heutzutage ngày nay

leihen mượn

tauschen đổi chác

der Unterschied Unterschiede sự khác biệt

vergleichen so sánh

verstecken trốn

die Vorsorge đề phòng

die Zukunft tương lai

der Vorteil Vorteile lợi thế

der Nachteil Nachteile điều bất lợi

täglich/monatlich/jährlich hàng ngày/hàng tháng/hàng năm

Meine Versicherung zahlt das.

der Anbieter Anbieter nhà cung cấp

der Arbeitgeber Arbeitgeber chủ lao động

der Bürger Bürger công dân (nam)

die Bürgerin Bürgerinnen công dân (nữ)

die gesetzliche Arbeitslosen-/Pflege-/
Renten-/Unfallversicherung

bảo hiểm thất nghiệp/chăm sóc/lương 
hưu/tai nạn theo luật định

die gesetzliche/private Kranken
versicherung

gesetzliche/private Kranken
versicherungen bảo hiểm y tế theo luật định/tư nhân
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kaputtmachen làm hỏng

die Krankenkasse Krankenkassen bảo hiểm y tế

das Mitglied Mitglieder thành viên

regelmäßig thường xuyên

die Sozialversicherung bảo hiểm xã hội

die Untersuchung Untersuchungen cuộc điều tra

verlieren mất Man muss dann nicht so große Angst haben, wenn 
man seine Arbeit verliert.

versehentlich vô tình

die Versicherung Versicherungen bảo hiểm

wählen lựa chọn Man darf den Anbieter frei wählen.

zahlen thanh toán

die Kosten übernehmen chi trả các chi phí

(kranken-)versichert sein có bảo hiểm (y tế)

einen Schaden verursachen gây thiệt hại

Wortschatz zu Lektion 10: Von A nach B

Ich fahre Fahrrad, um fit zu sein.

die Abgase (Pl.) khí thải (pl.)

die Absicht Absichten chủ ý

außerhalb bên ngoài

die Autobahn Autobahnen xa lộ

die Bahn Bahnen tàu

die Baustelle Baustellen công trường

das Benzin xăng dầu

das E-Bike E-Bikes xe đạp điện

enden kết thúc Die Fahrt beginnt und endet auf dem Wasser.
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entfernt cách (khoảng cách bao xa) Die Linie 9 hält fünf Minuten vom Museum entfernt.

die Fähre Fähren phà

die Fahrkarte Fahrkarten vé xe

der Flug Flüge máy bay

der Grund Gründe lý do

halten dừng

die Klinik Kliniken phòng khám

nutzen sử dụng

der öffentliche Nahverkehr phương tiện giao thông công cộng

reduzieren giảm

der Reifen Reifen lốp xe

das Schiff Schiffe tàu thủy

schützen bảo vệ

der Stau Staus tắc đường

das Taxi Taxis xe tắc xi

transportieren vận chuyển

umweltfreundlich thân thiện với môi trường

der Wagen Wagen xe

die Werkstatt Werkstätten xưởng

den Bus/Flug/Zug verpassen lỡ chuyến xe buýt/chuyến bay/tàu

Achtung auf der A5!

alternativ cách khác

abbiegen rẽ

besetzt đã có người Alle Sitzplätze waren schon besetzt.

die Durchsage Durchsagen thông báo

losfahren lái xe đi



Auf jeden Fall! A 2.2

© telc gGmbH – www.telc.net 10

Artikel Deutsch Plural Übersetzung Beispielsatz

parken đậu xe

der Verkehr giao thông

die Verspätung Verspätungen chậm trễ

wahrscheinlich có lẽ

weiterfahren tiếp tục

den Flug/das Ziel/den Zug erreichen đến được chuyến bay/điểm đến/tàu

Das stimmt! Đúng rồi!

Ich habe meinen Anschluss verpasst.

der Anschluss(-zug) Anschlüsse, Anschlusszüge kết nối (tàu)

ärgerlich bực mình

die Auskunft Auskünfte thông tin

das Bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräche phỏng vấn tuyển dụng

erfolgreich thành công

die Fahrt Fahrten chuyến đi

der (Fahrrad-)Helm (Fahrrad-)Helme mũ bảo hiểm (xe đạp)

die (Gurt-, Helm-)Pflicht bắt buộc (dây an toàn, mũ bảo hiểm)

der Motor Motoren động cơ

nun bây giờ

der (Sicherheits-)Gurt (Sicherheits-)Gurte dây đai an toàn

die Verbindung Verbindungen kết nối

das Verkehrszeichen Verkehrszeichen biển hiệu giao thông

gültig sein có giá trị

Achtung! Chú ý!

Gibt es keine andere Möglichkeit? Không có khả năng nào khác?
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Wortschatz zu Lektion 11: Hals- und Beinbruch

Können Sie mir sagen, wo Sie sind?

atmen thở

sich ausruhen nghỉ ngơi

beruhigen trấn tĩnh

die Erste Hilfe sơ cứu

die Feuerwehr sở cứu hỏa

der Frauenarzt Frauenärzte bác sĩ phụ khoa (nam)

die Frauenärztin Frauenärztinnen bác sĩ phụ khoa (nữ)

das Gift Gifte chất độc

der Hausarzt Hausärzte bác sĩ đa khoa (nam)

die Hausärztin Hausärztinnen bác sĩ đa khoa (nữ)

die Information Informationen thông tin

der (kinder-)ärztliche Notdienst dịch vụ cấp cứu y tế (nhi khoa)

die Notaufnahme Notaufnahmen khoa cấp cứu

der Notfall Notfälle trường hợp khẩn cấp

der Notruf Notrufe cuộc gọi khẩn cấp

der Physiotherapeut Physiotherapeuten nhà vật lý trị liệu (nam)

die Physiotherapeutin Physiotherapeutinnen nhà vật lý trị liệu (nữ)

plötzlich đột nhiên

die Polizei cảnh sát

die (Arzt-)Praxis (Arzt-)Praxen phòng mạch

der Rettungswagen Rettungswagen xe cứu thương

schwanger có thai

schwindelig chóng mặt

die Sprechstunde Sprechstunden giờ tư vấn

untersuchen khám
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sich den Arm/das Bein brechen gãy tay/chân

an einer Krankheit leiden mắc phải một căn bệnh

den Rettungsdienst/die Polizei rufen gọi dịch vụ khẩn cấp/cảnh sát

Wissen Sie, ob das Kind eine Allergie hat?

die Allergie Allergien dị ứng

der Ausschlag Ausschläge nổi mẩn đỏ Mein Enkel Johannes hat plötzlich so schlimmen 
Ausschlag am Körper.

die Behandlung Behandlungen điều trị

die Beschwerden (Pl.) phàn nàn

das Gras (meistens Sg.) Gräser cỏ

das Herz Herzen tim

das Immunsystem hệ miễn dịch

der Kinderarzt Kinderärzte bác sĩ nhi khoa (nam)

die Kinderärztin Kinderärztinnen bác sĩ nhi khoa (nữ)

jucken ngứa

das (Schmerz-)Mittel (Schmerz-)Mittel thuốc giảm đau

die Schwangerschaft Schwangerschaften thai kỳ

ein Mittel/Medikament verschreiben kê toa một phương thuốc/thuốc

Ich bin drei Wochen krankgeschrieben.

belasten gánh nặng

(sich) bewegen di chuyển

die Hüfte Hüften hông

das Knie Knie đầu gối

der Knochen Knochen xương

sich krankmelden báo ốm

krankschreiben nghỉ ốm

die Krücke Krücken nạng
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der Magen bụng

der Orthopäde Orthopäden bác sĩ chỉnh hình (nam)

die Orthopädin Orthopädinnen bác sĩ chỉnh hình (nữ)

das Röntgenbild Röntgenbilder hình x-quang

das Schmerzmittel Schmerzmittel thuốc giảm đau

der Schock Schocks cú sốc

die Schulter Schultern vai

das Übergewicht thừa cân

(sich) verletzen bị tổn thương

vermeiden tránh

das Vitamin Vitamine vitamin

sich gesund ernähren ăn uống lành mạnh

sich gewöhnen an làm quen với

Wortschatz zu Lektion 12: Verreisen

Ich möchte mich über meine Unterkunft beschweren.

das Ausland ở nước ngoài

die Ausstattung Ausstattungen trang thiết bị

außergewöhnlich bất thường

der Baum Bäume cây

der Bauernhof Bauernhöfe nông trại

die Bettwäsche bộ đồ giường

die Dusche Duschen tắm (vòi hoa sen)

entdecken phát hiện

die Erholung giải trí

Europa châu âu

europäisch thuộc châu âu
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fit vừa vặn

die Führung Führungen hướng dẫn

die Großstadt Großstädte thành phố lớn

das Handtuch Handtücher khăn tay

die Hauptstadt Hauptstädte thủ đô

die Heimat quê hương

international quốc tế

die Jugendherberge Jugendherbergen ký túc xá thanh niên

perfekt hoàn hảo

der Pool Pools hồ bơi

die Postkarte Postkarten bưu thiếp

die Region Regionen vùng

der Reiseführer Reiseführer hướng dẫn viên du lịch

die Rezeption Rezeptionen lễ tân

der Rundgang Rundgänge chuyến tham quan

die Tour Touren chuyến du lịch

übernachten ở lại qua đêm

die Unterkunft Unterkünfte chỗ ở

unvergesslich không thể nào quên

sich verlaufen bị lạc

verreisen đi du lịch

die Wanderung Wanderungen đi bộ đường dài

wild hoang dã

das Zelt Zelte lều

kühl = kalt mát = lạnh

die Umgebung/eine Stadt/
eine Region erkunden

khám phá khu vực xung quanh/ 
thành phố/khu vực
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Ich genieße die Landschaft von Costa Rica und helfe.

der Einwohner Einwohner cư dân (nam)

die Einwohnerin Einwohnerinnen cư dân (nữ)

das Feld Felder cánh đồng

das Feuer Feuer lửa

fremd lạ

das Gepäck hành lý

grillen nướng

hoch cao

die Landschaft Landschaften phong cảnh

die Mitte trung tâm

der Ort Orte địa điểm

die Pflanze Pflanzen thực vật

die Wiese Wiesen đồng cỏ

vor Ort tại chỗ

vormittags/nachmittags/abends sáng/chiều/tối

Welcher Reisetyp sind Sie?

das Abenteuer Abenteuer cuộc phiêu lưu

anschauen xem

einheimisch bản địa

das Erlebnis Erlebnisse kinh nghiệm

genug đầy đủ

das Gewitter Gewitter giông bão

die Gruppe Gruppen nhóm

die Oper Opern nhạc kịch
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der Österreicher Österreicher người áo (nam)

die Österreicherin Österreicherinnen người áo (nữ)

österreichisch thuộc nước áo

die Qualität Qualitäten chất lượng

die Sehenswürdigkeit Sehenswürdigkeiten điểm tham quan

der Stadtplan Stadtpläne bản đồ


